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BTC GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG CHUYỀN CBVC CÁC TRƯỜNG ĐH, HV&CĐ KHU VỰC HÀ NỘI 2019
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Giải Cầu lông – Bóng chuyền các trường ĐH, HV, CĐ khu vực Hà Nội 2019
· Thời gian: thứ 6 ngày 17, thứ 7 ngày 18 và chủ nhật ngày 19 tháng 5/20198
· Ngày 17/5/2019    Chiều (13h30): Thi đấu Cầu lông nội dung đồng đội nam, nữ sinh viên 
· Ngày 18/5/2019    Sáng  (07h30): Các đoàn tập trung khai mạc và thi đấu

                                           Chiều (13h30): Thi đấu 
· Ngày 19/5/2019    Sáng  (07h30): Thi đấu  

                        Chiều (13h30): Thi đấu, trao thưởng và bế mạc giải Cầu lông
· Ngày 25/5/2019    Sáng  (07h30): Thi đấu Bóng chuyền Cán bộ
· Ngày 26/5/2019    Sáng  (07h30): Thi đấu Bóng chuyền Cán bộ
II.  Địa điểm: Nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội) 

III. Các trường tham dự giải Cầu lông (28 đơn vị):

1. HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2. ĐH Sư phạm TDTT HN.

3. ĐH Xây dựng.

4. ĐH Thương mại.

5. ĐH Kiến trúc HN.

6. ĐH Giao thông Vận tải.

7. ĐH Sư phạm Hà Nội 

8. HV Kỹ thuật Quân sự.

1. HV An ninh Nhân dân.

2. ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

3. HV Ngân hàng.

4. HV Nông nghiệp Việt Nam.

5.  ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội

6. ĐH Lâm nghiệp Việt Nam. 

7. ĐH Bách Khoa HN

8. ĐH Thủ Đô HN

9. ĐH Lao động Xã hội

10. HV Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

19. HV Cảnh sát Nhân dân

20. ĐH Kinh tế Quốc dân.

21. ĐH Ngoại thương.

22. ĐH Quốc Gia Hà Nội.

23. ĐH Mỏ Địa chất HN.

24. HV Tài chính.

25. ĐH Thủy lợi

26. ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

27. ĐH Luật

28. HV Hậu cần

IV. Các trường tham dự Giải Bóng chuyền CBVC (06 đơn vị)
1. A-ĐH Bách khoa Hà Nội     

1. B-HV Nông nghiệp Việt Nam              

2. A-ĐH Lâm nghiệp Việt Nam 

2. B-ĐH Sư phạm Hà Nội

3. A-ĐH Kinh tế Quốc dân 

3. B-ĐH Hà Nội

Hà Nội, tháng 5/2019

	HỘI THỂ THAO ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019


CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Giải Cầu lông các trường ĐH, HV&CĐ khu vực Hà Nội năm 2019

	Ngày
	Thời gian
	Nội dung
	Ghi chú

	Thứ 6

17/5/2019
	13h30
	- Thi đấu giải đồng đội nam SV

- Thi đấu giải đồng đội nữ SV
	Các đội nhận lịch, chương trình thi đấu tại Bàn Ban tổ chức.

	Thứ 7

18/5/2019
	7h30


	- Hoàn thiện hồ sơ thi đấu trước 7h00

- Tập trung

- Khai mạc giải Cầu lông, Bóng chuyền
- Thi đấu giải đồng đội nam SV

- Thi đấu giải đồng đội nữ SV

- Thi đấu giải CBVC
	Các đội mặc trang phục thi đấu, tập trung theo hàng trước sân khấu trong nhà thi đấu;

Thi đấu trên 7 sân

	
	11h45
	- Nghỉ trưa
	

	
	13h30
	- Thi đấu các nội dung CBVC

1. Đơn nam SV

2. Đơn nữ SV

3. Đôi nam SV

4. Đôi nữ SV

5. Đôi nam + nữ SV

Trao thưởng Giải Cán bộ
	Thi đấu trên 7 sân

	Chủ nhật

19/5/2019
	07h30
	- Thi đấu giải: 

1. Đơn nam SV

2. Đơn nữ SV

3. Đôi nam SV

4. Đôi nữ SV

5. Đôi nam + nữ SV
	Các lãnh đội gặp đ/c Nguyễn Xuân Cừ (0915.253547) để lấy phiếu thu lệ phí thi đấu Giải và Công lệnh đi đường (Nếu có).

Khởi động chuẩn bị thi đấu.

	
	11h45
	- Nghỉ trưa
	

	
	13h30
	- Thi đấu các trận còn lại của Giải
	Thi đấu trên 7 sân.

	
	17h00
	Trao giải thưởng và bế mạc Giải
	Địa điểm phía trước sân khấu.


                          





  BAN TỔ CHỨC
LỊCH THI ĐẤU (Tổng 230 trận)

	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	Thứ 6 ngày 17/5/2019

	Chiều

(66 trận)
	Đồng đội nam
	MT01-MT14
	14x3= 42 trận

	
	Đồng đội nữ
	WT01-WT08
	8x3 = 24 trận

	Thứ 7 ngày 18/5/2019
	
	

	Sáng

(54 trận)
	Đôi nam >50
	E101 đến E104
	04 trận

	
	Đôi nam 41-50
	D101 đến D106
	06 trận

	
	Đôi nam nữ 41-50
	D301 đến D302
	02 trận

	
	Đôi nam 31-40
	C101 đến C113
	13 trận

	
	Đôi nữ 31-40
	C201 đến C203
	03 trận

	
	Đôi nam nữ 31-40
	C301 đến C305
	05 trận

	
	Đôi nam <31       
	B101 đến B104
	04 trận

	
	Đôi nữ <31
	B201 đến B202
	02 trận

	
	Đôi nam nữ <31
	B301 đến B303
	03 trận

	
	Đồng đội nam SV
	MT15 – MT17
	3x3 = 9 trận

	
	Đồng đội nữ SV
	WT09
	3 trận

	Chiều

(51 trận)
	Đôi nam >50
	E105 đến E106
	02 trận

	
	Đôi nam 41-50
	D107
	01 trận

	
	Đôi nam nữ 41-50
	D303
	01 trận

	
	Đôi nam 31-40
	C114 đến C116
	03 trận

	
	Đôi nữ 31-40
	C204 đến C206
	03 trận

	
	Đôi nam nữ 31-40
	C306
	01 trận

	
	Đôi nam <31
	B105
	01 trận

	
	Đôi nữ <31
	B203
	01 trận

	
	Đôi nam nữ <31
	B304
	01 trận

	
	Đơn nam SV
	A101 đến A122
	22 trận

	
	Đơn nữ SV
	A201 đến A204
	04 trận

	
	Đôi nam SV 
	A301 đến A306
	06 trận

	
	Đôi nữ SV
	A401 đến A402
	02 trận

	
	Đôi nam nữ SV
	A501 đến A503
	03 trận


	Ngày/buổi
	Nội dung/tuổi
	Mã trận
	Tổng số trận

	Chủ nhật 19/5/2019 
	
	

	Sáng

(48 trận)
	Đơn nam SV
	A123 đến A134
	12 trận

	
	Đơn nữ SV
	A205 đến A210
	6 trận

	
	Đôi nam SV 
	A307 đến A318
	12 trận


	
	Đôi nữ SV 
	A403 đến A408
	06 trận

	
	Đôi nam nữ SV
	A504 đến A515
	12 trận

	Chiều

(11 trận)
	Đơn nam SV
	A135 đến A137
	03 trận

	
	Đơn nữ SV
	A211
	01 trận

	
	Đôi nam SV 
	A319 đến A321
	03 trận

	
	Đôi nữ SV 
	A409
	01 trận

	
	Đôi nam nữ SV
	A516 đến A518
	03 trận


Ghi chú: Chương trình thi đấu các trận (đầu hoặc cuối buổi) có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian các trận thi đấu trong từng buổi, BTC sẽ có thông báo cụ thể sau.

BAN TỔ CHỨC 

CÁC NỘI DUNG CBVC

Đôi nam CBVC >50: 4 đôi (vòng tròn- giải 3)

Mã E1

01.HV KTQS: Tiến – Nam 
2. HV TC: Đài
-Khanh
   3. ĐH KTQD: Hải-Tuấn      4.HVCSND:Toán-Mùi
Trận 01:
HV KTQS: Tiến – Nam

gặp 
HVCSND:Toán-Mùi
Trận 02:
HV TC: Đài-Khanh

gặp 
ĐH KTQD: Hải-Tuấn
Trận 03:
HV KTQS: Tiến – Nam

gặp 
ĐH KTQD: Hải-Tuấn      

Trận 04: 
HVCSND:Toán-Mùi

gặp
HV TC: Đài-Khanh

Trận 05: 
HV KTQS: Tiến – Nam

gặp
HV TC: Đài-Khanh

Trận 06: 
ĐH KTQD: Hải-Tuấn     
gặp  
HVCSND:Toán-Mùi

	TT
	ĐƠN VỊ

Tên
	HV KTQS: Tiến – Nam
	HV TC: Đài
-Khanh
	ĐH KTQD: Hải-Tuấn      
	HVCSND:
Toán-Mùi
	Điểm
	Xếp hạng

	1
	HV KTQS: Tiến-Nam
	
	E105
	E103
	E101
	
	

	2
	HV TC: Đài-Khanh
	
	
	E102
	E104
	
	

	3
	ĐH KTQD: Hải-Tuấn      
	
	
	
	E106
	
	

	4
	HVCSND:Toán-Mùi
	
	
	
	
	
	


Kết quả: 
1.



2.



3.
3.
---------------------------------------------

Đôi nam CBVC 41-50: 8 đôi (trực tiếp 1 lần thua)

Mã D1

Kết quả: 


1.



2.



3.



3.
----------------------------

Đôi nam CBVC 31-40 tuổi (17 đôi) 

Mã C1

Kết quả: 


1.



2.



3.



3.
Đôi nam <30 tuổi (06 đôi) -  Mã B1

Kết quả: 


1.



2.



3.



3.
-------------------------------------

Đôi nữ 31-40 tuổi (07 đôi)
- Mã C2

Kết quả: 


1.



2.



3.



3.
Đôi nữ <30 tuổi (03 đôi) – Mã B2

1. ĐHCNGTVT: Thủy-Ngọc
2. ĐHKTQD: Hà-Trúc
3. ĐHKTQD: Tâm-Nhung


Trận 1: ĐHCNGTVT: Thủy-Ngọc 
gặp 
ĐHKTQD: Hà-Trúc
Trận 2: ĐHKTQD: Tâm-Nhung 
gặp 
ĐHCNGTVT: Thủy-Ngọc
Trận 3: ĐHKTQD: Hà-Trúc

gặp 
ĐHKTQD: Tâm-Nhung
BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ
	TT
	ĐƠN VỊ

Tên
	Thủy-Ngọc
	Hà-Trúc
	Tâm-Nhung
	Điểm
	Xếp hạng

	1
	ĐHCNGTVT: Thủy-Ngọc
	
	B201
	B202
	
	

	2
	ĐHKTQD: Hà-Trúc
	
	
	B203
	
	

	3
	ĐHKTQD: Tâm-Nhung
	
	
	
	
	


Kết quả: 


1.



2.

--------------------------------------

Đôi nam+ nữ CBVC 41-50 (03 đôi) - Mã D3
1. ĐHSPHN: Hoàn-Thúy
2. HVNNVN: Đức-Dung
3. ĐHGTVT: Huyền-Linh



Trận 1: ĐHSPHN: Hoàn-Thúy 
gặp 
HVNNVN: Đức-Dung
Trận 2: ĐHGTVT: Huyền-Linh
gặp 
ĐHSPHN: Hoàn-Thúy
Trận 3: HVNNVN: Đức-Dung
gặp 
ĐHGTVT: Huyền-Linh
BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ
	TT
	ĐƠN VỊ

Tên
	Hoàn-Thúy
	Đức-Dung
	Huyền-Linh
	Điểm
	Xếp hạng

	1
	ĐHSPHN: Hoàn-Thúy
	
	D301
	D302
	
	

	2
	HVNNVN: Đức-Dung
	
	
	D303
	
	

	3
	ĐHGTVT: Huyền-Linh
	
	
	
	
	


Kết quả: 


1.



2.

-------------

Đôi nam + nữ CBVC 31-40 tuổi (07 đôi) - Mã C3
Kết quả: 
1.



2.



3.



3.
-----------------------------------

Đôi nam + nữ CBVC <30 tuổi (05 đôi) – Mã B3


Kết quả: 
1.



2.



3.



3.
------------------------

Đơn nam sinh viên (38vđv)  - Mã A1

Nhánh 1 (19 vđv; từ 01-19)

Nhánh 2 (19 vđv, từ 20-38) – Mã A1

Kết quả: 
1. 


2. 


3. 


3.
------------------------

Đơn nữ sinh viên (12vđv) – Mã A2


Kết quả: 
1. 


2. 



3. 



3.
-----------------------

Đôi nam sinh viên (22 đôi) – Mã A3


Kết quả: 
1. 


2. 



3. 



3.
----------------

Đôi nữ sinh viên (10 đôi) – Mã A4

Kết quả: 
1. 


2. 



3. 



3.
-------------------

Đôi nam+nữ sinh viên (19đôi) – Mã A5


Kết quả: 
1. 


2. 



3. 



3.
-------------------

ĐỒNG ĐỘI NAM SINH VIÊN (18 ĐỘI) – Mã MT


Kết quả: 
1. 


2. 



3. 



3.
-------------------

ĐỒNG ĐỘI NỮ SINH VIÊN (10 ĐỘI) – Mã WT


Kết quả: 
1. 


2. 


3. 


3.
-------------------

	HỘI THỂ THAO ĐH& CNHN

HỘI THỂ THAO 
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
	LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019


	Bảng A
	Bảng B

	1. ĐH Bách khoa Hà Nội     
	1. HV Nông nghiệp Việt Nam              

	2. ĐH Lâm nghiệp 
	2. ĐH Sư phạm Hà Nội

	3. ĐH Kinh tế Quốc dân 
	3. ĐH Hà Nội


	Ngày
	Buổi
	Trận
	Sân A
	Bảng
	Sân B
	Bảng

	08h00 

Thứ 7 ngày 25/5/2019
	Sáng
	1
	ĐH BKHN gặp ĐH Lâm nghiệp
	A
	HV Nông nghiệp VN gặp ĐH SPHN
	B

	
	
	2
	ĐH KTQD gặp ĐH BKHN
	A
	ĐH Hà Nội gặp HV Nông nghiệp VN
	B

	
	
	3
	ĐH LNVN gặp ĐH KTQD
	A
	ĐH SPHN gặp ĐHHN
	B

	08h00
Chủ nhật ngày 26/5/2019
	Sáng
	BK1
	Bán kết 1: Nhất Bảng A gặp Nhì bảng B

	
	
	BK2
	Bán kết 2: Nhất Bảng B gặp Nhì bảng A

	
	
	CK
	Chung kết: Thắng BK1 gặp BK2

	
	Bế mạc, trao Giải

	Ghi chú
	- Thời gian thi đấu: Sáng bắt đầu từ 08h00; các trận kế tiếp được thi đấu ngay sau khi trận trước kết thúc. Các đội có mặt trước giờ thi đấu ít nhất 30 phút.
- Khai mạc Giải Bóng chuyền cùng với Giải Cầu lông ngày 18/5/2019.


BAN TỔ CHỨC
�








1





HVBCVT: Thịnh-Toàn





2





HVNH: Nam-Sơn





01





3





ĐHKTKTCN: K.Cường-C.Cường





4





ĐH LNVN: Cương-Hoàn





02





05





5





ĐHGTVT: Tùng-Bình





03





7





ĐHCNGTVT: Tiến-Mai





8





ĐHKTQD: Hưng-Nam





04





06





07





6





ĐHQGHN: Sơn-Đăng





16





12





15





9





ĐHLNVN: Thế Anh-Quynh





10





ĐH Luật HN: Thuấn-Quang





06





07





13





14





ĐHSPHN: Phượng-Hiếu





15





HVYDHCTVN: Đức-Mạnh





08





16





ĐHCNGTVT: Bình-Quyền





17





HV Nông nghiệp VN: Động-Trung





09





10





11





14





5





ĐHSPHN: Thắng-Nguyên





6





HVYDHCTVN: Hưng-Huy





04





1





ĐHBK: Thuyết-Thắng





2





ĐHGTVT: Mạnh-Hiền





02





7





HVANND: Long-Long





8





ĐHKTKTCN: Tráng-Phong





05





3





ĐHXD: Khiêm-Thanh





4





HVTC: Hùng-Hùng





03





11





ĐH N.Thương: Bắc-Quang





12





ĐHTM: Giang-Luyện





01





13





ĐHGTVT: Tùng-Hùng





1





ĐHSPTDTT: Phương-Sơn








6





HVNNVN: Đức-Tuân





03





05





2





ĐHLNVN: Việt-Tiệp





3





ĐHBKHN: Lâm-Tùng








01





4





ĐHKTQD: Dũng-Huy





5





HVNH: Long-Sơn








02





04





1





  ĐHTM: Linh-Ngọc Anh








2





ĐHXD: Nhàn-Giang








01





3





ĐHLNVN: Hạnh-Duyên





4





ĐHLĐXH: Yến-Linh





02





04





5





ĐHBKHN: Thủy-Hương





03





7





ĐH Mỏ-ĐC: Hồng-Hằng











06





6





ĐH Luật HN: Tươi-Biên








05





1





  HVKTQS: Hùng-Linh








2





HVNH: Ngọc-Hạnh








01





3





ĐHLĐXH: Thuần-Hương





4





ĐH SPTDTT: Ngân-Minh





02





04





5





ĐHCNGTVT: Thủy-Tiến





03





7





HVANND: Tuấn-Dơn











06





6





ĐHSPHN: Hưng-Giang








05





1





ĐHGTVT: Mạnh-Dương








2





ĐHKTQD: Tình-Linh





02





04





5





ĐHSPTDTT: Hải-Hằng








3





HVNH: Tùng-Nam





4





HVCNBCVT: Trung-Liên








01





03





35





25





32





12





26





15





ĐHSPHN: Thắng





13





18





ĐHXD: Hưng





19





HVNNVN: Khánh





14





23





24





31





09





12





ĐHBKHN: Toàn





13





ĐH N.Thương: Minh





02





14





ĐH QGHN: Tấn





5





ĐHCNGTVT: Kiên





4





ĐHKD&CN: Tuấn Anh





08





3





ĐH KTQD: Tú





1





ĐHKTKTCN: Hải





2





ĐH Luật: Thịnh





07





6





ĐH LNVN: Thắng





7





HVANND: Trung





01





9





ĐHGTVT: Hoàng





10





8





ĐH Kiến trúc: Nam





11





HVNH: Phòng





11





10





ĐHSPTDTT: Dần





17





ĐHCNBCVT: Long





03





16





HV Hậu cần: Hải





36





29





34





20





30





34





ĐHGTVT: Phúc Anh





21





37





ĐHSPHN: Học





38





ĐH LNVN: Mạnh





22





27





28





33





17





31





ĐHBKHN: Thắng





32





ĐH KTQD: Khải





05





33





ĐHKD&CN: Thìn





24





ĐHCNGTVT: Tuấn Anh





23





ĐHXD: Tùng





16





22





ĐH SPTDTT: Hiệu





20





HVNNVN: Thành





21





ĐH Mỏ-ĐC: Hùng





15





25





ĐH N.Thương: Huy





26





ĐH Kiến trúc: Thái





04





28





ĐH Thủy lợi: Vũ





18





27





HVANND: Hiếu





30





HVCNBCVT: Đức





19





29





ĐH Luật: Vy





36





ĐHLĐXH: Hoàng





06





35





ĐH QGHN: Công





10





11





12





HVNNVN: Hương





08





10





ĐHLĐXH: Hà





11





ĐHKTQD: Thùy





04





7





ĐH Mỏ-ĐC: Thảo





07





8





ĐHSPTDTTHN: Hiền





9





ĐH Thủ Đô HN: Dung





03





09





6





ĐHSP HN: Thủy





06





4





ĐH Luật HN: Hà





5





ĐH THủ Đô HN: Thanh








02





1





ĐHSPTDTT: Châu





05





2





ĐKBKHN: Nhung





3





ĐHQGHN: Tiên





01





3











4











01





1





ĐHLNVN: Nam-Vũ





2





ĐHKTKTCN: Hùng-Tùng





07





7





ĐHXD: Đạt-Lâm








8





HVANND: Đạt-Hùng





02





3





ĐHKDCN: Cường-Hoài





4





ĐHCNGTVT: Hiệp-T.Anh








6











08











ĐHGTVT: Công-Khoa





11





ĐH Mỏ-ĐC: Dương-M.Anh





10





5





HVCNBCVT: Minh-Long





09





152





19





16





21





12





ĐH NG.Thương: Hà-Thịnh








13





ĐHGQ: Trinh-Việt





14





ĐHSPTDTT: Hoàng-Việt





04





15





HVKTQS: Duy-Long





16





HVNH: Kiệt-Long





05





17





ĐH Thủy lợi: Giang-Hải





18





ĐHBK: Tú-Hải








19





ĐHSPHN: Duy-Khôi





20





ĐH K.Trúc: Thành-Nam





06





21





ĐHKTQD: Kiên-Tâm








22





HVNNVN: Lâm-Bình





12





13





14





17





20





18





11





9





ĐHLĐXH: Tú-H.Anh








10





ĐH Luật: Bách-Sang





03





1





HVNH: Thảo-Trà





2





ĐHTM: Lan-Vân





03





5





ĐHKTQD: Lam-Phượng





04





07





6





ĐHSPTDTT: Ly-Huế





05





9





ĐHQGHN: Loan-Linh





10





HVNNVN: Linh-Hòa





06





08





7





ĐH Luật: Huệ-Như





8





ĐH Ng.Thương: Ly-Hòa





02





09





3





ĐHXD: Hằng-K.Anh





4





ĐHBK: Vân-Phương





01





18





14





17





09





15





15





ĐHKTQD: Vũ-Phượng





10





18





ĐHXD: Tuấn Anh-Dung





19





HVNH: Tùng-Phương





11





12





13





16





06





12





ĐHSPTDTT:An-Mai





13





ĐHBK: Thắng-Ngọc





02





14





ĐHLĐXH: Dũng-Lan Anh





5





ĐH Ng.Thương: Tùng-Hiều





4





ĐH Thủy lợi: Tùng-Vân





05





3





HVCNBCVT: Tiến-Hà





1





HVNNVN: Dũng-Thủy





2





HVANND: Toản-My





04





6





ĐHKDCN: Tâm-Thu





7





ĐHSPHN: Thảo-Hải





01





9





ĐH Luật: Nguyên-Trang





07





8





ĐH Mỏ-ĐC: Hiếu-Lan Anh





11





ĐHGTVT: Dũng-Hiếu





08





10





HVTC: Việt Anh-Huệ





17





ĐHQG: Luân-Huyền





03





16





ĐHCNGTVT: Đạt-Thảo





17





13





16





10





ĐH Kiến trúc





11





ĐH SP Hà Nội





07





08





14





15





ĐH GTVT





16





ĐH LĐXH





09





17





ĐH BK





18





HV NNVN





10





11





12





15





5





ĐH KTQD





05





1





ĐH Thủy lợi





2





ĐHKDCN





03





8





ĐH Mỏ-ĐC





9





ĐH Lâm nghiệp VN





06





3





HVNH





4





HVCNBCVT





04





12





ĐH Xây dựng





13





ĐH SP TDTT HN





02





14





ĐH Luật





6





ĐH Ngoại thương





7





HVKTQS





01





1





ĐH SP TDTT HN





2





ĐX XÂY DỰNG





03





5





HV NÔNG NGHIỆP VN





04





07





6





HV NGÂN HÀNG





05





9





ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN





10





ĐH LUẬT





06





08





7





ĐH NGOẠI THƯƠNG





8





ĐH THƯƠNG MẠI





02





09





3





ĐH THỦ ĐÔ HN





4





ĐH BÁCH KHOA





01








5

